LỊCH THI ĐẤU BÓNG CHUYỀN NAM
	BẢNG A
	BẢNG B

	1. Y – chính quy 2 
	1. Răng Hàm Mặt

	2. Điều Dưỡng -  Kỹ thuật  Y học  
	2. Y – Chính quy 1

	3. Dược  
	3. Y học Cổ truyền

	4. Y tế công cộng  
	4. Y – Liên thông



CÁC TRẬN THI ĐẤU CỤ THỂ NHƯ SAU
	Thời gian
	Trận
	Bảng
	Đội – Đội
	Sân
	Trọng tài
	Tỷ số

	Thứ năm
Ngày 03/5/2018
 17h15 bắt đầu
	1
	A
	Y (CQ2) – YTCC 
	1
	
	

	
	2
	A
	ĐD-KTYH – Dược
	2
	
	

	
	3
	B
	RHM – Y (LT)
	3
	
	

	
	4
	B
	Y (CQ1) – YHCT 
	4
	
	

	Thứ bảy 
Ngày 05/5/2018
 8g00 bắt đầu
	5
	A
	Y (CQ2) –Dược 
	1
	
	

	
	6
	A
	YTCC – ĐD-KTYH
	2
	
	

	
	7
	B
	RHM – YHCT 
	3
	
	

	
	8
	B
	Y (LT) – Y (CQ1)
	4
	
	

	Thứ bảy, 
Ngày 05/5/2018
 16g00 bắt đầu
	9
	A
	Y (CQ2) – ĐD-KTYH
	1
	
	

	
	10
	A
	Dược – YTCC
	2
	
	

	
	11
	B
	RHM –Y (CQ1)
	3
	
	

	
	12
	B
	YHCT – Y (LT)
	4
	
	

	Chủ nhật 
Ngày 06/5/2018
 8g00 bắt đầu
	13
	BK1
	IA – IIB
	1
	
	

	
	14
	BK2
	IB – IIA
	2
	
	

	Chủ nhật 
Ngày 06/5/2018 16g00 bắt đầu
	15
	Tranh
hạng 3
	Thua BK1 – Thua BK2
	1
	
	

	
	16
	CK
	Thắng BK1 – Thắng BK2
	2
	
	



* Lưu ý: Các đội đến sớm làm thủ tục thi đấu, đội đến muộn quá 15 phút so với giờ thi đấu sẽ bị xử theo Luật và Điều lệ của Hội Thao Trường.

LỊCH THI ĐẤU BÓNG CHUYỀN NỮ
	BẢNG A
	BẢNG B

	1. Dược
	1. Răng hàm mặt

	2. Y – chính quy 2
	2. Y tế công cộng  

	3. Điều Dưỡng -  KT Y học  
	3. Y – Chính quy 1

	
	4. Y học cổ truyền



CÁC TRẬN THI ĐẤU CỤ THỂ NHƯ SAU

	Ngày
	Trận
	Bảng
	Đội – Đội
	Sân
	Trọng tài
	Tỷ số

	Thứ sáu
 Ngày 04/5/2018
 17g15 bắt đầu
	1
	A
	Dược – Y (CQ2)
	1
	
	

	
	2
	B
	RHM – YHCT 
	2
	
	

	
	3
	B
	YTCC – Y (CQ1)
	3
	
	

	Thứ bảy 
Ngày 05/5/2018
 7g00 bắt đầu
	4
	A
	ĐD-KTYH – Dược
	1
	
	

	
	5
	B
	RHM – Y (CQ1)
	2
	
	

	
	6
	B
	YHCT – YTCC 
	3
	
	

	Thứ bảy
 Ngày 05/5/2018
 17g00 bắt đầu
	7
	A
	Y (CQ2) – ĐD-KTYH 
	1
	
	

	
	8
	B
	RHM – YTCC
	2
	
	

	
	9
	B
	Y (CQ1) – YHCT 
	3
	
	

	Chủ nhật
Ngày 06/5/2018
 7g00 bắt đầu
	10
	BK1
	IA – IIB
	1
	
	

	
	11
	BK2
	IB – IIA
	2
	
	

	Chủ nhật
 Ngày 06/5/2018
[bookmark: _GoBack] 17g00 bắt đầu
	12
	Tranh hạng 3
	Thua BK1 – Thua BK2
	1
	
	

	
	13
	CK
	Thắng BK1 – Thắng BK2
	2
	
	



* Lưu ý: Các đội đến sớm làm thủ tục thi đấu, đội đến muộn quá 15 phút so với giờ thi đấu sẽ bị xử theo Luật và Điều lệ của Hội Thao Trường.
